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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN XUÂN LỘC      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH ĐỒNG NAI                                    
 
 

Bản án số: 146/2017/HSST 

Ngày: 29-11-2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trần Trường Phát. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú. 

2. Ông Phạm Đình Nam - CT. Hội Nông dân Việt Nam xã Xuân Thọ. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hạ - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Xuân Lộc. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Lý - Kiểm sát viên. 

 Vào ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã X, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

135/2017/HSST ngày 09 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: 

Trần Hoàng P, sinh năm 1997 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp S, xã S, huyện 

X, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông Trần 

Bá P, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1977; Tiền sự: có 01 tiền sự 

(Tại quyết định số 263/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 12 năm 2016, Công an huyện 

Xuân Lộc xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Tiền 

án: không; Bị bắt tạm giam ngày 13 tháng 9 năm 2017. (Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Trần Phạm Huyền T, sinh năm: 1997; Nơi cư trú: ấp T, xã X, huyện 

X, tỉnh Đồng Nai. (Vắng) 

2. Anh Nguyễn Thanh H, sinh năm: 1981; Nơi cư trú: ấp T, xã X, huyện X, 

tỉnh Đồng Nai. (Vắng) 

3. Anh Trần Đức C, sinh năm: 1989; Nơi cư trú: khu phố A, thị trấn G, 

huyện X, tỉnh Đồng Nai. (Vắng) 

4. Anh Nguyễn Thành T, sinh năm: 1997; Nơi cư trú: ấp S, xã S, huyện X, 

tỉnh Đồng Nai. (Vắng) 
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5. Anh Nguyễn Ngọc H, sinh năm: 1995; Nơi cư trú: ấp V, xã X, huyện X, 

tỉnh Đồng Nai. (Vắng) 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố về hành vi phạm 

tội như sau: 

  Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại ấp S, xã S, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy 

Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an xã S tiến hành bắt quả tang Trần 

Hoàng P đang tàng trữ trái phép 02 gói ni lông được hàn kín, bên trong có các hạt 

tinh thể màu trắng. Trần Hoàng P khai là ma túy tổng hợp (ma túy đá) Trần 

Hoàng P mua về để sử dụng và bán lại cho những người nghiện khác. 

Quá trình điều tra đã xác định: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2017 đến ngày 13 

tháng 9 năm 2017, Trần Hoàng P mua ma túy tổng hợp của Nguyễn Hòa H (tên 

gọi khác là Út) ngụ tại xã S, huyện X, tỉnh Đồng Nai, sau đó đem về và chia ra 

thành nhiều tép nhỏ để sử dụng đồng thời bán lại cho những người nghiện ma túy 

với số tiền từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/tép. Tổng cộng, Trần Hoàng P đã 

bán trái phép cho 05 người được 09 lần, 09 tép ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính 

số tiền 2.100.000 đồng, như sau: 

- Trần Hoàng P đã bán cho Trần Phạm Huyền T được 03 lần, 03 tép ma túy 

tổng hợp, với tổng số tiền 650.000 đồng. Cụ thể: Vào khoảng 12 giờ ngày 10 

tháng 9 năm 2017, trước cửa nhà của Trần Hoàng P tại ấp S, xã S, Trần Hoàng P 

đã bán cho Trần Phạm Huyền T 01 tép ma túy tổng hợp với số tiền là 300.000 

đồng; Vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2017, trước cửa nhà của Trần 

Hoàng P tại ấp S, xã S, Trần Hoàng P đã bán cho Trần Phạm Huyền T 01 tép ma 

túy tổng hợp với số tiền là 200.000 đồng; Vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 9 

năm 2017, trước cửa nhà của Trần Hoàng P tại ấp S, xã S, Trần Hoàng P đã bán 

cho Trần Phạm Huyền T 01 tép ma túy tổng hợp với số tiền là 150.000 đồng. 

- Trần Hoàng P đã bán cho Trần Đức C được 02 lần, 02 tép ma túy tổng 

hợp, với tổng số tiền 600.000 đồng. Cụ thể: Vào khoảng 16 giờ ngày 06 tháng 9 

năm 2017, tại khu vực nhà trọ Trần Đức C thuê ở khu phố A, thị trấn G, Trần 

Hoàng P bán cho Trần Đức C 01 tép ma túy tổng hợp với số tiền là 300.000 đồng; 

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 9 năm 2017, tại khu vực nhà trọ Trần 

Đức C thuê ở khu phố A, thị trấn G, Trần Hoàng P bán cho Trần Đức C 01 tép ma 

túy tổng hợp với số tiền là 300.000 đồng. 

 - Trần Hoàng P đã bán cho Nguyễn Ngọc H được 02 lần, 02 tép ma túy 

tổng hợp, với tổng số tiền 350.000 đồng. Cụ thể như sau: Vào khoảng 21 giờ, 

ngày 07 tháng 9 năm 2017, tại trước cửa nhà của Trần Hoàng P ở ấp S, xã S, Trần 

Hoàng P đã bán cho Nguyễn Ngọc H 01 tép ma túy tổng hợp với số tiền 150.000 

đồng; Vào khoảng 10 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2017, tại nhà của Trần Hoàng P ở 

ấp S, xã S, Trần Hoàng P đã bán cho Nguyễn Ngọc H 01 tép ma túy tổng hợp với 

số tiền 200.000 đồng. 
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- Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại ấp S, xã S, 

Trần Hoàng P đã bán cho Nguyễn Đình T được 01 lần, 01 tép ma túy tổng hợp với 

số tiền 200.000 đồng. 

- Vào khoảng 10 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2017, tại nhà của Nguyễn Thanh 

H thuộc ấp T, xã X, Trần Hoàng P đã bán cho Nguyễn Thanh H được 01 lần, 01 

tép ma túy tổng hợp với số tiền 300.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: 01 gói ni lông màu trắng hàn kín, kích thước 04x04cm và 

01 gói ni lông màu trắng hàn kín, kích thước 01x02cm, bên trong đều chứa các 

tinh thể màu trắng; 01 bình nhựa có nắp màu đỏ, đục 02 lỗ tại nắp gắn 01 ống 

thủy tinh và 01 ống nhựa; 01 đoạn ống nhựa loại ống hút nước, dài khoảng 05cm 

hàn kín 01 đầu, 01 đầu được cắt nhọn một góc 45 độ; 01 quẹt ga màu xanh; 01 

kéo kim loại màu trắng; 15 gói ni lông màu trắng được hàn kín 03 cạnh và một 

cạnh chưa hàn kín, có kích thước không đều nhau; 05 miếng nhựa màu trắng có 

kích thước 05x05cm; 01 điện thoại di động hiệu LG màu trắng có gắn sim số 

0979627914; Số tiền 2.100.000 đồng ông Trần Bá P là cha Trần Hoàng P giao 

nộp. 

 Theo kết luận giám định số 381/PC54-GĐMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Tinh thể màu trắng 

chứa trong mẫu M được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, trọng lượng là 

1,6849 gam, loại: Methamphetamine.  

 Mẫu vật còn lại sau giám định có trọng lượng là 1,4846 gam, được niêm 

phong số 381/PC54-GĐMT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phòng Kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Đồng Nai. 

Tại bản cáo trạng số 152/CT-VKS-HS ngày 08 tháng 11 năm 2017, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố Trần Hoàng P về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự. 

Đối với Nguyễn Thanh H, Nguyễn Đình T và Trần Đức C là những người 

đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Xuân Lộc đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Đối với Trần Phạm Huyền T, đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy, nay tiếp tục vi phạm nên Công an huyện Xuân Lộc đã 

chuyển hồ sơ đến Công an xã X để đưa vào quản lý giáo dục tại địa phương theo 

Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ. 

Đối với Nguyễn Ngọc H, đang được quản lý giáo dục tại xã S theo Nghị 

định 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy, nay tiếp tục vi phạm nên Công an huyện Xuân Lộc lập 

hồ sơ để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Đối với Nguyễn Hòa H, ngụ tại ấp S, xã S, huyện X, tỉnh Đồng Nai đã có 

hành vi bán ma tuý tổng hợp cho Trần Hoàng P. Do Nguyễn Hòa H đã bỏ đi nơi 

khác không rõ địa chỉ, chưa tiến hành làm việc được nên Cơ quan Cảnh sát điều 
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tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và đề nghị xử lý 

sau. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo theo bản cáo trạng và đề nghị xử phạt bị cáo từ 07 năm 

đến 07 năm 06 tháng tù. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.  

XÉT THẤY 

 Tại phiên tòa bị cáo Trần Hoàng P khai nhận: vào khoảng 14 giờ 30 phút 

ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại nhà của bị cáo thuộc ấp S, xã S, huyện X, tỉnh 

Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an xã S bắt quả tang bị 

cáo đang cất giữ 02 gói ni lông, được hàn kín, bên trong có các hạt tinh thể màu 

trắng là ma túy, trọng lượng là 1,6849 gam. Số ma túy này, bị cáo mua của 

Nguyễn Hòa H để sử dụng và bán lại cho người nghiện để có tiền mua ma túy sử 

dụng. Trước đó, bị cáo cũng mua ma túy của Nguyễn Hòa H và bán lại cho chị 

Trần Phạm Huyền T và các anh Trần Đức C, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Đình T, 

Nguyễn Thanh H. Tổng cộng bị cáo bán 09 lần, 09 tép ma túy tổng hợp thu được 

số tiền 2.100.000 đồng. 

 Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, ý kiến của 

Kiểm sát viên, các tài liệu, chứng cứ khác đã thu nhập trong hồ sơ vụ án. Bị cáo 

đã có hành vi bán chất tinh thể màu trắng cho chị Trần Phạm Huyền T và các anh 

Trần Đức C, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Đình T, Nguyễn Thanh H sử dụng có chứa 

Methamphetamine là chất ma túy. Như vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 194 của Bộ luật hình sự 

Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nhận thấy:   

 Bị cáo là công dân có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của 

mình. Bị cáo biết được ma túy tổng hợp là chất ma túy bị nghiêm cấm mua bán, sử 

dụng trái phép. Nhưng chỉ vì cần có tiền để tiếp tục mua ma túy sử dụng, bị cáo đã 

có hành vi bán cho các đối tượng nghiện ma túy khác. Bị cáo đã 09 lần thực hiện 

hành vi bán trái phép chất ma túy, nên áp dụng tình tiết định khung hình phạt 

"phạm tội nhiều lần" và quyết định hình phạt đối với bị cáo theo điểm b khoản 2 

Điều 194 của Bộ luật hình sự là phù hợp. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã 

hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, ảnh 

hưởng xấu đến an toàn trật tự tại địa phương. Do đó cần áp dụng mức hình phạt tù 

nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp: thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, tự thú, nhân thân chưa có tiền án, tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất 

chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 
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1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự, nghĩ nên xem xét giảm nhẹ một phần 

cho bị cáo khi quyết định hình phạt.  

 Về vật chứng vụ án:  

 01 phong bì được niêm phong số 381/PC54-GĐMT ngày 21 tháng 9 năm 

2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bên trong có chứa thành 

phần Methaphetamine là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy. 

 01 bình nhựa có nắp màu đỏ, đục 02 lỗ tại nắp gắn 01 ống thủy tinh và 01 

ống nhựa; 01 đoạn ống nhựa loại ống hút nước, dài khoảng 05cm hàn kín 01 đầu, 

01 đầu được cắt nhọn một góc 45 độ; 01 quẹt ga màu xanh; 01 kéo kim loại màu 

trắng; 15 gói ni lông màu trắng được hàn kín 03 cạnh và một cạnh chưa hàn kín, 

có kích thước không đều nhau; 05 miếng nhựa màu trắng có kích thước 05x05cm 

và 01 sim điện thoại số 0979627914 bị cáo dùng làm công cụ phương tiện sử dụng 

và bán trái phép chất ma túy, không có giá trị  sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 Số tiền 2.100.000 đồng bị cáo có được do phạm tội mà có và 01 điện thoại 

di động hiệu LG màu trắng bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội hiện còn giá trị 

sử dụng nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Đối với anh Nguyễn Thanh H, anh Nguyễn Đình T, anh Trần Đức C, chị 

Trần Phạm Huyền T và anh Nguyễn Ngọc H là những người đã có hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại địa phương và đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc là phù hợp. 

Đối với Nguyễn Hòa H, đã có hành vi bán ma tuý tổng hợp cho bị cáo. Do 

Nguyễn Hòa H đã bỏ đi nơi khác không rõ địa chỉ, chưa tiến hành làm việc được 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục xác minh, điều 

tra làm rõ và đề nghị xử lý sau là phù hợp. 

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

 Tuyên bố bị cáo Trần Hoàng P phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự: 

 Xử phạt: bị cáo Trần Hoàng P - 07 (Bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

13 tháng 9 năm 2017. 

- Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (Một) phong bì được niêm phong số 381/PC54-

GĐMT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Đồng Nai, 01 (Một) bình nhựa có nắp màu đỏ, đục 02 lỗ tại nắp gắn 01 ống thủy 

tinh và 01 ống nhựa; 01 (Một) đoạn ống nhựa loại ống hút nước, dài khoảng 05cm 

hàn kín 01 đầu, 01 đầu được cắt nhọn một góc 45 độ; 01 (Một) quẹt ga màu xanh; 
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01 (Một) kéo kim loại màu trắng; 15 (Mười lăm) gói ni lông màu trắng được hàn 

kín 03 cạnh và một cạnh chưa hàn kín, có kích thước không đều nhau; 05 (Năm) 

miếng nhựa màu trắng có kích thước 05x05cm và 01 (Một) sim điện thoại số 

0979627914, hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 8 năm 2017. 

Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước: số tiền 2.100.000 đồng (Hai triệu một 

trăm ngàn đồng) và 01 (Một) điện thoại di động hiệu LG màu trắng, hiện đang lưu 

giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc theo biên lai thu tiền số 04929 

và biên bản bàn giao tang vật ngày 09 tháng 11 năm 2017. 

- Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Trần Hoàng P phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Trần Hoàng P được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn 

kể từ ngày tuyên án. chị Trần Phạm Huyền T, anh Nguyễn Thanh H, anh Trần 

Đức C, anh Nguyễn Đình T và anh Nguyễn Ngọc H được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.  

Nơi nhận: 
- TAND T.Đồng Nai; 

- VKSND T.Đồng Nai; 

- Công an H.Xuân Lộc; 

- VKSND H.Xuân Lộc; 

- CCTHADS H.Xuân Lộc; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu AV, HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký) 

 

 
 

Nguyễn Trần Trường Phát 

 

 


